
TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H2001 Phòng: H2001 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H504 Phòng: K02 Phòng: K02

Chính trị  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

Phòng: H504 Phòng: H2001 Phòng: H2001 Phòng: H502 Phòng: H502

Chính trị  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2

Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H504 Phòng: K02 Phòng: K02

MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

Phòng: H504 Phòng: H2001 Phòng: H2001 P:H502, H2001 P:H502, H2001 Phòng: H504 Phòng: K02 Phòng: K02

Chính trị  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

KTNLCB (4) KTNLCB  (4)

T.Đ.Hùng_Ca2 T.Đ.Hùng_Ca1

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP 51CĐ, CĐLT (Điều chỉnh)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTML1              Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025

LỚP 51KTML1              Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

LỚP 51KTML1              Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến 13/04/2025

LỚP 51KTML1              Từ tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 39 (27/04/2025)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H2001 Phòng: H2001 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H504 Phòng: K02 Phòng: K02

Chính trị  (4) KTNLCB (4) KTNLCB (4) MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

Phòng: H504 P: H2001, K02 P: H2001, K01 Phòng:H403 Phòng:H403 Phòng: H504 Phòng: K01 Phòng: K02

Chính trị  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) MĐ&KCĐ(4) MĐ&KCĐ(4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

TTCK   (4) TTCK   (4)

T.Việt _Ca2 T.Linh_Ca1

Phòng: H504 P: H2001, K02 P: H2001, K01 Phòng: H504 Phòng: K01 Phòng: K01

Chính trị  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) Tiếng anh (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Quế T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

TTCK   (4) TTCK   (4)
Từ 29/5 học tại 

H505

T.Việt _Ca2 T.Linh_Ca1

Phòng: H504 Phòng: K01 Phòng: K02 Phòng: H2001 Phòng: H2001 Phòng: H504 Phòng: K02 Phòng: K01

Chính trị  (4) TTCK  (4) TTCK  (4) KTNLCB  (4) KTNLCB (4) Chính trị (4) TTCK  (4) TTCK  (4)

Cô Miên T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2 T.Đ.Hùng _Ca1 T.Đ.Hùng_Ca2 Cô Miên T. Linh_Ca1 T. Việt _ Ca2

LỚP 51KTML1              Từ tuần 41 (05/05/2025) đến tuần 42 (18/05/2025)

LỚP 51KTML1              Từ tuần 46 (09/06/2025) đến tuần 47 (22/06/2025)

LỚP 51KTML1              Từ tuần 43 (19/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTML1              Tuần 40 từ ngày 28/04/2025 đến ngày 04/05/2025

Hết TĐ từ 12/05



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H505 Phòng: H402 Phòng: H402 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

Tiếng Anh (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (4)

Cô Tâm Th. Long_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Tươi 

Phòng: H505 Phòng: H402 Phòng: H402 Phòng: K01 Phòng: K01

Tiếng Anh (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)

Cô Tâm Th. Long_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2

Phòng: K302 Phòng: K302 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (4)

Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Tươi 

Phòng: H505 Phòng: H402 Phòng: H402 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

Tiếng Anh (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (4)

Cô Tâm Th. Long_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Tươi

LỚP 51KTML2              Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

LỚP 51KTML2              Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTML2              Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025

LỚP 51KTML2              Tuần 38 từ ngày 14/04/2025 đến ngày 20/04/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H505 Phòng: H402 Phòng: H402 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

Tiếng Anh (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (3)

Cô Tâm Th. Long_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Tươi

Phòng: H505 Phòng: H402 Phòng: H402 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

Tiếng Anh (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (3)

Cô Tâm Th. Long_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Miên 

Phòng: H505 Phòng: H302 Phòng: H302 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

Tiếng Anh (4)
VKT

&Autocad (4)

VKT

& Autocad  (4)
KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (3)

Cô Tâm Thầy Linh_Ca1 Thầy Linh_Ca2 Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Miên 

Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504 Phòng: H109 Phòng: H2004 Phòng: H504

KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (4) KTNLCB (4) KTNLCB (4) Chính trị (3)

Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Miên Th.Hưng_Ca1 Cô Hằng_Ca2 Cô Miên 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTML2              Tuần 39 từ ngày 21/04/2025 đến ngày 27/04/2025

LỚP 51KTML2              Từ tuần 40 (28/04/2025) đến tuần 43 (25/05/2025)

LỚP 51KTML2              Từ tuần 44 (26/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

Hết TĐ từ 19/05

LỚP 51KTML2              Từ tuần 46 (09/06/2025) đến tuần 47 (22/06/2025)

Hết TĐ từ 02/6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K02 Phòng: H402 Phòng: K03 Phòng: H504 Phòng: K01

GCTMT  (4) MĐ&KCĐ (4) CKT  (4) Tiếng Anh (4) GCNCB  (4)

Thầy Tòng Thầy Long Thầy Tòng Cô Tâm Thầy Linh

Phòng: K02 Phòng: H402 Phòng: K03

GCTMT  (4) MĐ&KCĐ (4) CKT  (4)

Thầy Tòng Thầy Long Thầy Tòng

Phòng: K03 Phòng: H504 Phòng: K01

CKT  (4) Tiếng Anh (4) GCNCB  (4)

Thầy Tòng Cô Tâm Thầy Linh

Phòng: K02 Phòng: H402 Phòng: K03 Phòng: H504 Phòng: K01

GCTMT  (4) MĐ&KCĐ (4) CKT  (4) Tiếng Anh (4) GCNCB  (4)

Thầy Tòng Thầy Long Thầy Tòng Cô Tâm Thầy Linh

Phòng: K03 Phòng: H504 Phòng: K02

CKT  (4) Tiếng Anh (4) GCTMT (4)

Thầy Tòng Cô Tâm Thầy Tòng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTCK              Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến 23/03/2025

LỚP 51KTCK              Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

LỚP 51KTCK              Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025

LỚP 51KTCK              Từ tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 42 (18/05/2025)

LỚP 51KTCK              Tuần 43 từ ngày 19/05/2025 đến 25/05/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K03 Phòng: H504 Phòng: K02

CKT  (4) Tiếng Anh (4) GCTMT (4)

Thầy Tòng Cô Tâm Thầy Tòng

Phòng: K02 Phòng: K03 Phòng: K02

GCTMT  (4) CKT  (4) GCTMT (4)

Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tòng

Phòng: K02 Phòng: K03 Phòng: K03 Phòng: K02

GCTMT  (4) CKT  (4) CKT  (4) GCTMT (4)

Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tòng Thầy Tòng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51KTCK              Từ tuần 44 (26/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

LỚP 51KTCK              Tuần 46 từ ngày 09/06/2025 đến 15/06/2025

LỚP 51KTCK              Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H502 Phòng: H203 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H304

MĐ  (4) MĐ  (4) GCCK (4) GCCK  (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) Tiếng Anh (4) TKHTĐTMT(4) TKHTĐTMT(4)

Cô Luyến Cô Luyến T.S Hùng_Ca1 T.S Hùng_Ca2 Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1 Cô Tâm T.Hoàng_Ca1 T.Hoàng_Ca2

Phòng: H203 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H301 Phòng: H301

MĐ  (4) GCCK (4) GCCK  (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4)

Cô Luyến T.S Hùng_Ca1 T.S Hùng_Ca2 Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1

Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H304

MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) Tiếng Anh (4) TKHTĐTMT(4) TKHTĐTMT(4)

Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1 Cô Tâm T.Hoàng_Ca1 T.Hoàng_Ca2

Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: K01 Phòng: K01 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H304

ĐL&CB (4) ĐL&CB  (4) GCCK (4) GCCK  (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) Tiếng Anh (4) TKHTĐTMT(4) TKHTĐTMT(4)

Cô Ngọc_Ca1 Cô Ngọc_Ca2 T.S Hùng_Ca1 T.S Hùng_Ca2 Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1 Cô Tâm T.Hoàng_Ca1 T.Hoàng_Ca2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51ĐCN             Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

LỚP 51ĐCN             Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025

LỚP 51ĐCN             Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025

LỚP 51ĐCN             Từ tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 43 (25/05/2025)

Hết TĐ từ 19/05



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H304

ĐL&CB (4) ĐL&CB  (4) ĐL&CB (4) ĐL&CB  (4) MĐ&KCĐ (4) MĐ&KCĐ (4) Tiếng Anh (4) TKHTĐTMT(4) TKHTĐTMT(4)

Cô Ngọc_Ca1 Cô Ngọc_Ca2 Cô Ngọc_Ca1 Cô Ngọc_Ca2 Cô Oanh_Ca2 Cô Oanh_Ca1 Cô Tâm T.Hoàng_Ca1 T.Hoàng_Ca2

Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H502 Phòng: H301

ĐL&CB (4) ĐL&CB  (4) ĐL&CB (4) ĐL&CB  (4)

Cô Ngọc_Ca1 Cô Ngọc_Ca2 Cô Ngọc_Ca1 Cô Ngọc_Ca2

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51ĐCN             Từ tuần 44 (26/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

LỚP 51ĐCN             Tuần 46 từ ngày 09/06/2025 đến ngày 15/06/2025

Hết TĐ từ 02/06



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K01

VKT&

Autocad    (4)

Thầy Linh

Phòng: K01 Phòng: H202

VKT&

Autocad    (4)
KTXS  (4)

Thầy Linh Cô Lan 

Phòng: H202 Phòng: K01

KTXS  (4)
VKT&

Autocad    (4)

Cô Lan Thầy Linh

Phòng: H505 Phòng: H202 Sân GDTC Phòng: H504 Sân GDTC Phòng: H202 Phòng: H505

Tiếng anh  (4) KTXS  (4) GDTC  (4) Tiếng anh  (4) GDTC  (4) KTXS  (4) Tiếng anh (4)

Cô Quế Cô Lan Cô Hồng Cô Quế Cô Hồng Cô Lan Cô Quế

Phòng: H505 Sân GDTC Phòng: H504 Sân GDTC Phòng: H202 Phòng: H505

Tiếng anh  (4) GDTC  (4) Tiếng anh  (4) GDTC  (4) KTXS  (4) Tiếng anh (4)

Cô Quế Cô Hồng Cô Quế Cô Hồng Cô Lan Cô Quế

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51CĐT            Từ tuần 34 (17/03/2025) đến tuần 35 (30/03/2025)

LỚP 51CĐT            Từ tuần 37 (07/04/2025) đến tuần 38 (20/04/2025)

LỚP 51CĐT            Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 44 (01/06/2025)

LỚP 51CĐT            Từ tuần 45 (02/06/2025) đến tuần 46 (15/06/2025)

LỚP 51CĐT            Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H201 Phòng: H504 Phòng: H304

TBĐCN (4) ĐTCS  (4) Tiếng anh (4) TKHTĐTMT(4)

Thầy Trung Cô Nhật Cô Tâm Thầy Hoàng

Phòng: H303 Phòng: H201

TBĐCN (4) ĐTCS  (4)

Thầy Trung Cô Nhật 

Phòng: H201 Phòng: H504 Phòng: H304

ĐTCS  (4) Tiếng anh (4) TKHTĐTMT(4)

Cô Nhật Cô Tâm Thầy Hoàng

Phòng: H502 Phòng: H303 Phòng: H201 Phòng: H504 Phòng: H304

ĐL&CB  (4) TBĐCN (4) ĐTCS  (4) Tiếng anh (4) TKHTĐTMT(4)

Cô Ngọc Thầy Trung Cô Nhật Cô Tâm Thầy Hoàng

Hết TĐ từ 12/05

Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H403 Phòng: H504 Phòng: H304

ĐL&CB  (4) ĐL&CB  (4) TBĐCN  (4) Tiếng anh (4) TKHTĐTMT(4)

Cô Ngọc Cô Ngọc Thầy Trung Cô Tâm Thầy Hoàng

LỚP 51TĐH            Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51TĐH            Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025

LỚP 51TĐH            Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025

LỚP 51TĐH            Từ tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 43 (25/05/2025)

LỚP 51TĐH            Từ tuần 44 (26/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H403 Phòng: H403

ĐL&CB  (4) ĐL&CB  (4) TBĐCN  (4) TBĐCN (4)

Cô Ngọc Cô Ngọc Thầy Trung Thầy Trung

Phòng: H403 Phòng: H403

TBĐCN  (4) TBĐCN (4)

Thầy Trung Thầy Trung

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51TĐH            Tuần 46 từ ngày 09/06/2025 đến ngày 15/06/2025

LỚP 51TĐH            Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến ngày 22/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H505 Phòng: H301 Phòng: H202 Phòng: H202 Phòng: H504 Phòng: H505 Phòng: H401 Phòng: H401 Phòng: H301 Phòng: H505

Tiếng anh  (4) ĐCB  (4) ĐCB  (4) ĐCB   (4) Tiếng anh  (4) MĐ (4) ĐCB  (4) ĐCB   (4) ĐCB  (4) Tiếng anh (4)

Cô Quế C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca2 Cô Quế Thầy Lăng C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca2 C.Oanh_Ca2 Cô Quế

Phòng: H505 Phòng: H301 Phòng: H202 Phòng: H202 Phòng: H504 Phòng: H401 Phòng: H401 Phòng: H301 Phòng: H505

Tiếng anh  (4) ĐCB  (4) ĐCB  (4) ĐCB   (4) Tiếng anh  (4) ĐCB  (4) ĐCB   (4) ĐCB  (4) Tiếng anh (4)

Cô Quế C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca2 Cô Quế C.Oanh_Ca1 C.Oanh_Ca2 C.Oanh_Ca2 Cô Quế

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51ĐĐT1                Từ tuần 45 (02/06/2025) đến tuần 46 (15/06/2025)

LỚP 51ĐĐT1                   Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H301 Phòng: H304 Phòng: H504 Sân GDTC Phòng: H502 Sân GDTC P: H301,502 Phòng: H505 Phòng: H502

ĐCB  (4) ĐCB  (4) MĐ  (4) GDTC  (4) ĐCB  (4) GDTC  (4) ĐCB  (4) MĐ    (4) ĐCB  (4)

C.Đ.Hà_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Lăng Cô Hồng Th.Long_Ca2 Cô Hồng C.Đ.Hà_Ca1 Thầy Lăng C.Đ.Hà_Ca1

Th.Long_Ca2

Phòng: H301 Phòng: H304 Phòng: H504 Sân GDTC Phòng: H502 Sân GDTC P: H301,502 Phòng: H502

ĐCB  (4) ĐCB  (4) MĐ  (2) GDTC  (4) ĐCB  (4) GDTC  (4) ĐCB  (4) ĐCB  (4)

C.Đ.Hà_Ca1 Th.Long_Ca2 Thầy Lăng Cô Hồng Th.Long_Ca2 Cô Hồng C.Đ.Hà_Ca1 C.Đ.Hà_Ca1

Th.Long_Ca2

LỚP 51ĐĐT2            Từ tuần 45 (02/06/2025) đến tuần 46 (15/06/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51ĐĐT2            Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

P: TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ Phòng: H504

Make up

Cơ bản   (4)

QL Da 

toàn thân (4)
Tiếng Anh (4)

Cô Huệ Cô Huệ Cô Tâm

P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ

Móng NT

Cơ bản    (4)

Make up

Cơ bản   (4)

Cô Huệ Cô Huệ

P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ Phòng: H504

Móng NT

Cơ bản    (4)

Make up

Cơ bản   (4)

QL Da 

toàn thân (4)
Tiếng Anh (4)

Cô Huệ Cô Huệ Cô Huệ Cô Tâm

P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ Phòng: H504 P. TH.CSSĐ

Móng NT

Cơ bản    (4)

Make up

Cơ bản   (4)

QL Da 

toàn thân (4)
Tiếng Anh (4)

Móng NT

Cơ bản    (4)

Cô Huệ Cô Huệ Cô Huệ Cô Tâm Cô Huệ

LỚP 51CSSĐ            Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến 23/03/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51CSSĐ            Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

LỚP 51CSSĐ             Tuần 38 từ ngày 14/04/2025 đến 20/04/2025

LỚP 51CSSĐ            Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ Phòng: H504

Móng NT

Cơ bản    (4)

Make up

Cơ bản   (4)

Móng NT

Cơ bản    (4)

QL Da 

toàn thân (4)
Tiếng Anh (4)

Cô Huệ Cô Huệ Cô Huệ Cô Huệ Cô Tâm

P. TH.CSSĐ P: TH.CSSĐ Sân GDTC P: TH.CSSĐ Sân GDTC P: TH.CSSĐ Phòng: H504

Móng NT

Cơ bản    (4)

Make up

Cơ bản   (4)
GDTC  (4)

Móng NT

Cơ bản    (4)
GDTC  (4)

QL Da 

toàn thân (4)
Tiếng Anh (4)

Cô Huệ Cô Huệ Cô Hồng Cô Huệ Cô Hồng Cô Huệ Cô Tâm

P: TH.CSSĐ Sân GDTC Sân GDTC P: TH.CSSĐ

Make up

Cơ bản   (4)
GDTC  (4) GDTC  (4)

QL Da 

toàn thân (4)

Cô Huệ Cô Hồng Cô Hồng Cô Huệ 

Thứ 5

LỚP 51CSSĐ             Từ tuần 39 (21/04/2025) đến tuần 44 (01/06/2025)

                 LỚP 51SĐ            Tuần 45 từ ngày 02/06/2025 đến ngày 08/06/2025

                 LỚP 51SĐ            Từ tuần 46 (09/06/2025) đến tuần 47 (22/06/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H303 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H101 Phòng: H303

ĐKLTPLC (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4) Chính trị (4) ĐKLTPLC (4)

Cô Ngọc Cô Oanh Cô Miên Cô Miên Cô Ngọc

Phòng: H303 Phòng: H301 Phòng: H504

ĐKLTPLC (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4)

Cô Ngọc Cô Oanh Cô Miên 

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H101 Phòng: H303

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4) Chính trị (4) ĐKLTPLC (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Cô Oanh Cô Miên Cô Miên Cô Ngọc

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H302 Phòng: H303

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4) VĐK (4) ĐKLTPLC (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Cô Oanh Cô Miên Thầy Thiện Cô Ngọc

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H302

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4) VĐK  (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Cô Oanh Cô Miên Thầy Thiện 

LỚP 51LTĐCN              Tuần 35 từ ngày 24/03/2025 đến ngày 30/03/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51LTĐCN              Từ tuần 37 (07/04/2025) đến tuần 38 (20/04/2025)

LỚP 51LTĐCN              Tuần 39 từ ngày 21/04/2025 đến ngày 27/04/2025

LỚP 51LTĐCN              Từ tuần 40 (28/04/2025) đến tuần 42 (18/05/2025)

LỚP 51LTĐCN              Tuần 34 từ ngày 17/03/2025 đến ngày 23/03/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H302 Phòng: H301 Phòng: H504 Phòng: H302

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) VĐK  (4) MĐ&KCĐ (4) Chính trị (4) VĐK  (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Thầy Thiện Cô Oanh Cô Miên Thầy Thiện 

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H302 Phòng: H502 Phòng: H301 Phòng: H302

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) VĐK  (4) ĐL&CB (4) MĐ&KCĐ (4) VĐK  (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Thầy Thiện Cô Ngọc Cô Oanh Thầy Thiện 

Phòng: H304 Phòng: H502 Phòng: H302 Phòng: H301 Phòng: H304 Phòng: H302

ĐKĐKN (4) ĐL&CB (4) VĐK  (4) ĐL&CB (4) ĐKĐKN (4) VĐK  (4)

Thầy Hoàng Cô Ngọc Thầy Thiện Cô Ngọc Thầy Hoàng Thầy Thiện 

LỚP 51LTĐCN              Tuần 43 từ ngày 19/05/2025 đến ngày 25/05/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51LTĐCN              Tuần 44 từ ngày 26/05/2025 đến ngày 01/06/2025

LỚP 51LTĐCN              Từ tuần 45 (28/06/2025) đến tuần 46 (15/06/2025)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504

Chính trị  (4)

Cô Miên

Phòng: H504

Chính trị  (4)

Cô Miên

Phòng: H504 Phòng: H504 Sân GDTC Sân GDTC Phòng: H505

Chính trị  (4) MĐ  (4) GDTC  (4) GDTC  (4) MĐ  (4)

Cô Miên Thầy Lăng Cô Hồng Cô Hồng Thầy Lăng

Phòng: H504 Phòng: H504 Sân GDTC Sân GDTC Phòng: H504 Phòng: H505

Chính trị  (4) MĐ  (4) GDTC  (4) GDTC  (4) Chính trị  (4) MĐ  (4)

Cô Miên Thầy Lăng Cô Hồng Cô Hồng Cô Miên Thầy Lăng

Phòng: H504 Phòng: H504 Sân GDTC Sân GDTC Phòng: H504

Chính trị  (4) MĐ  (4) GDTC  (4) GDTC  (4) Chính trị  (4)

Cô Miên Thầy Lăng Cô Hồng Cô Hồng Cô Miên

LỚP 51LTĐĐT              Tuần 46 từ ngày 09/06/2025 đến ngày 15/06/2025

LỚP 51LTĐĐT              Tuần 47 từ ngày 16/06/2025 đến ngày 22/06/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51LTĐĐT              Từ tuần 34 (17/03/2025) đến tuần 35 (30/03/2025)

LỚP 51LTĐĐT              Từ tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 44 (01/06/2025)

LỚP 51LTĐĐT              Tuần 45 từ ngày 02/06/2025 đến ngày 08/06/2025



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504

Chính trị  (4)

Cô Miên

Phòng: H2004

HTMLCN (4)

Cô Hằng

Phòng: H2004 Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H2004

HTMLCN (4) Chính trị  (4) ĐKGSHTL(4) HTMLCN (4)

Cô Hằng Cô Miên Thầy .Hoàng Cô Hằng

Phòng: H504 Phòng: H304 Phòng: H304 Phòng: H2004

Chính trị  (4) ĐKGSHTL(4) ĐKGSHTL(4) HTMLCN (4)

Cô Miên Thầy Hoàng Thầy Hoàng Cô Hằng

LỚP 51LTML              Tuần 37 từ ngày 07/04/2025 đến ngày 13/04/2025

LỚP 51LTML              Tuần 38 (14/04/2025) đến tuần 40 (04/05/2025)

LỚP 51LTML              Từ tuần 41 (05/05/2025) đến tuần 45 (08/06/2025)

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51LTML              Từ tuần 34 (17/03/2025) đến tuần 35 (30/3/2025)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H504 Phòng: H504

Chính trị (4) Chính trị  (4)

Cô Miên Cô Miên

Ghi chú:

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

LỚP 51LTML              Từ tuần 46 (09/6/2025) đến tuần 47 (22/06/2025)

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày 14 tháng 03 năm 2025

PHÒNG QL ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

(Đã ký) (Đã ký)

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hồng Hạnh


